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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2253403021553 AnhLâm Thị Hoàng 02/09/2007 4 9.5 7.0 7.5 6.5 5.0 5.9 1

2253403021555 DungPhan Thị Thùy 23/05/2007 8 6.0 8.0 8.5 8.0 6.0 6.7 2

2253403021557 ĐứcDiệp Văn 30/10/2007 5 4.5 4.5 5.0 7.0 5.0 5.1 3

2253403021559 HuỳnhĐoàn Thị Như 13/07/2007 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4

2253403021560 LượngNguyễn Lê Đạt 05/10/2006 3 6.5 7.5 8.0 8.5 5.0 5.8 5

2253403021561 NgânCao Thị Thanh 24/10/2007 3 4.5 4.5 5.0 7.0 5.0 5.0 6

2253403021563 NgọcTrương Thị Như 25/08/2007 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7

2253403021564 NhânNguyễn Thiện 15/11/2007 5 7.5 10.0 9.0 6.0 5.0 6.1 8

2253403021565 NhiênTrần Lê Thu 22/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2253403021568 PhátChung Thuận 02/03/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10

2253403021569 ThiTrần Minh 15/11/2004 9 9.0 10.0 9.0 9.0 10.0 9.7 11

2253403021570 ThuNguyễn Thị Ngọc 26/06/2007 2 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.8 12

2253403021571 ThưPhan Thị Anh 10/12/2006 8 4.0 5.0 6.5 5.5 6.0 5.8 13

2253403021572 TiênĐặng Thị Mỹ 19/11/2006 3 4.5 4.5 5.0 7.0 5.0 5.0 14

2253403021573 TrânNguyễn Thị Ngọc 10/05/2004 10 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.3 15

2253403021574 TrangVõ Ngọc Minh 23/10/2007 5 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 16

2253403021575 TrinhNguyễn Châu Mỹ 18/12/2007 3 4.5 4.5 5.0 7.0 5.0 5.0 17

2253403021576 TuyếtLưu Như 24/07/2006 6 8.5 7.0 6.5 8.0 7.0 7.1 18

2253403021577 VinhLâm Phú 04/01/2007 7 9.0 8.0 8.0 3.5 5.0 5.8 19

2253403021580 XuyênNguyễn Ngọc 29/10/2007 4 9.0 7.5 9.0 8.5 5.0 6.2 20

2253403021581 ÝNguyễn Kỳ Như 07/02/2006 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 21

2253403021582 YếnBùi Kim 19/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22
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